	STT
	Mã số
	Họ và tên
	 

	1
	08149011
	Nguyễn Phước  An
	5

	2
	08138731
	Nguyễn Thành  An
	5

	3
	08163831
	Dương Đức  Anh
	 

	4
	08144791
	Đỗ Tuấn Anh
	5

	5
	08125301
	Lê Hòang  Anh
	5

	6
	07346001
	Phan Duy Anh
	 

	7
	08128231
	Nguyễn Trọng  Ân
	5

	8
	07635461
	Nguyễn Linh Ân
	 

	9
	08145651
	Nguyễn Văn ấn
	7

	10
	08131391
	Phạm Nguyễn Thanh  Bình
	 

	11
	08134631
	Phạm Văn  Bình
	 

	12
	08113581
	Vũ Văn  Bỉnh
	 

	13
	08402892
	Lê Hồng  Cảnh
	 

	14
	08139061
	Trương Đình  Châu
	7

	15
	08403082
	Trần Văn  Chuẩn
	 

	16
	08140111
	Nguyễn Quốc  Cường
	 

	17
	08405722
	Võ Hồng  Cường
	7

	18
	08407772
	Nguyễn Thị Ngọc  Diễm
	 

	19
	08129071
	Lê Công Đạt
	3

	20
	08403092
	Nguyễn Tấn  Đạt
	 

	21
	08125461
	Cao Phan Trí  Đăng
	5

	22
	08139971
	Nguyễn Văn  Đông
	 

	23
	08132791
	Đặng Trung  Hải
	9

	24
	08161911
	Lê Hòang Phi  Hải
	5

	25
	08129111
	Phạm Thanh  Hải
	5

	26
	08124861
	Trần Văn  Hải
	5

	27
	08136361
	Phan Văn Hảo
	 

	28
	08156861
	Hòang Văn Hạnh
	5

	29
	08125101
	Hùynh Trọng  Hiếu
	7

	30
	08136011
	Chu Trung  Hiếu
	5

	31
	08129401
	Trần Văn Hòa
	5

	32
	08135021
	Cao Mạnh  Hòai
	5

	33
	08087671
	Nguyễn  Hòang
	 

	34
	08408122
	Nguyễn Văn  Hòa
	 

	35
	08095021
	Nguyễn Bá  Hợp
	 

	36
	08117761
	Trương Hà Khánh  Huân
	5

	37
	08076891
	Vũ Trần  Huân
	5

	38
	08139401
	Trần Xuân  Huy
	3

	39
	08159131
	Trần Đỗ Công  Huy
	5

	40
	08407082
	Trần Fi Quốc Huy
	 

	41
	08120971
	Nguyễn Phi  Hùng
	 

	42
	08418442
	Phạm Minh  Hùng
	 

	43
	08095421
	Đoàn Hoài Khánh
	5

	44
	08404482
	Trần Ngọc  Khánh
	 

	45
	08134281
	Đỗ Duy  Khoa
	 

	46
	08120141
	Đỗ Anh  Khoa
	5

	47
	08149441
	Nguyễn Phương  Kiên
	5

	48
	07623461
	Đặng Văn Lâm
	3

	49
	08139191
	Đinh Thị Hạnh  Lê
	5

	50
	08163811
	Lê Dũng Thành Liêm
	5

	51
	08415872
	Mai Thị Thảo Linh
	 

	52
	08128631
	Trần Vĩnh  Lộc
	5

	53
	08151311
	Nguyễn Thành  Luân
	5

	54
	08129661
	Nguyễn Thanh Mạnh
	5

	55
	08139541
	Nguyễn Tiến  Mạnh
	5

	56
	08403062
	Nguyễn Vũ  Minh
	 

	57
	08129381
	Nguyễn Tấn  Nam
	 

	58
	08093551
	Phan  Nam
	 

	59
	08412112
	Hồ Đức  Ngọc
	 

	60
	08151611
	Lê Thị Thu  Nguyên
	 

	61
	08256241
	Ngô Diệp Huy  Nhàn
	5

	62
	08164991
	Hàn Văn  Nhẫn
	5

	63
	08127251
	Nguyễn Hữu  Phát
	 

	64
	08410902
	Nguyễn Đức  Phi
	 

	65
	08158191
	Nguyễn Thành  Phúc
	3

	66
	08406752
	Nguyễn  Phú
	5

	67
	08132911
	Nguyễn Duy Phương
	3

	68
	08144951
	Nguyễn Thành  Phước
	7

	69
	08130991
	Nguyễn Nhật  Quang
	5

	70
	08154621
	Lê Khắc Quý
	5

	71
	08151581
	Lê Văn  Rô
	3

	72
	08148161
	Võ Hồng  Sơn
	3

	73
	08155821
	Phan Văn  Tài
	5

	74
	08147971
	Ngô Quang  Thái
	7

	75
	08135041
	Nguyễn Tiến  Thà
	3

	76
	08134391
	Nguy Tấn  Thành
	 

	77
	08089171
	Phạm Trung  Thành
	7

	78
	08159301
	Phạm Công  Thành
	5

	79
	08194951
	Lê Văn  Thạch
	 

	80
	08403172
	Nguyễn Cao  Thắng
	 

	81
	08148181
	Hòang Ngọc  Thịnh
	 

	82
	08159081
	Trần Duy Thảo  Trang
	5

	83
	08407292
	Phạm Thị Hòai  Trâm
	 

	84
	08154831
	Nguyễn Văn  Trí
	5

	85
	07345151
	Nguyễn Minh Trí
	 

	86
	08405202
	Hồng Hoàng Trung
	7

	87
	08154091
	Phan Xuân  Tuân
	5

	88
	08149971
	Vũ Ngọc  Tuấn
	 

	89
	08152521
	Trần Thanh  Tùng
	5

	90
	08402952
	Quách Tôn  Văn
	 

	91
	08153391
	Trương Duy  Việt
	5

	92
	7618791
	Phạm Nguyễn Minh Tâm 
	 


